
	TRƯỜNG THPT QUỲ CHÂU
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Môn thi: ĐỊA LÍ – Lần 1

Thời gian làm bài: 180 phút


Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta.

2. Nêu sự chuyển dịch cơ cấu lao động của nước ta trong thời gian từ năm 2000 đến nay.

Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào trang 8 và trang 22 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:

1. Kể tên các mỏ sắt ở Việt Nam.

2. Xác định các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô rất lớn và quy mô lớn ở nước ta.

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	2000
	2005
	2009
	2010
	2013

	Cao su
	412,0
	482,7
	677,7
	748,7
	958,8

	Chè
	87,7
	122,5
	127,7
	129,9
	129,8

	Cà phê
	561,9
	497,4
	538,5
	554,8
	637,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, Nhà xuất bản Thống kê, 2015)

1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2013

2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng các loại cây đã cho từ biểu đồ và giải thích

Câu IV (3,0 điểm)

1. Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi.

Tai sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…)?

2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?

-------HẾT-------

· Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến năm 2016.

· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỜNG THPT QUỲ CHÂU
	ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

Môn thi: ĐỊA LÍ – Lần 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	I

(2,0

điểm)
	1
	Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta.
	1,00

	
	
	· Mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn

· Làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông và làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ

· Khí hậu điều hòa hơn

· Thiên tai: Bão, Mỗi năm trung bình có 9 – 10 cơn bão xuất hiện ở Biển Đông, trong đó có 3 – 4 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào nước ta.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2
	Nêu sự chuyển dịch cơ cấu lao động của nước ta
	1,00

	
	
	· Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế:
+ Tỉ trọng lao động nông-lâm-ngư nghiệp giảm

+ Tỉ trọng lao động công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng.

· Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế: Tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước tăng chậm, khu vực Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

· Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn: Tỉ trọng lao động nông thôn giảm, tỉ trọng lao động thành thị tăng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	II

(2,0

điểm)
	1
	Kể tên các mỏ sắt ở nước ta dựa vào trang 8 của Atlat Địa lí Việt Nam
	1,00

	
	
	Tùng Bá, Trại Cau, Trấn Yên, Văn Bàn, Thạch Khê
	1,00

	
	2
	Xác định các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô rất lớn và quy mô lớn ở nước ta, dựa vào trang 22 của AtlatĐịa lí Việt Nam
	1,00

	
	
	· Quy mô rất lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

· Quy mô lớn: Hải Phòng, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vũng Tàu.
	0,50

0,50

	III

(3,0

điểm)
	
	Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta trong giai đoạn 2000 – 2013.
	2,00

	
	
	· Xử lí số liệu:

+  Lấy năm 2000 = 100%

+ Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 2000 – 2013  (Đơn vị: % )
· Vẽ biểu đồ, yêu cầu: Chính xác về số liệu và khoảng cách năm

Có chú giải và tên biểu đồ (thiếu 1 yếu tố trừ 0,25)
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	0,50

1,50

	
	
	Nhận xét và giải thích
	1,00

	
	
	- Nhận xét:

+ Tốc độ tăng trưởng có sự khác nhau

+ Tăng nhanh nhất là cao su, sau đó đến chè, cà phê tăng chậm nhất và có giai đoạn giảm (dẫn chứng)

- Giải thích:

+ Diện tích cao su và chè tăng là do hai loại cây này đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhu cầu của thị trường tăng,..

+ Diện tích cà phê tăng chậm và có giai đoạn giảm vì trước đó tăng tự phát dẫn đến cầu vượt cung.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	IV

(3,0

điểm)
	
	Chứng minh rằng nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi. Tai sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn

(Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,…) ?
	1,50

	
	1
	Chứng minh:

- Cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn nhiều: Thức ăn từ công nghiệp chế biến, hoa màu lương thực, đồng cỏ, phụ phẩm của ngành trồng trọt, thủy sản.

- Dịch vụ về giống, thú y có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp.

- Thị trường tiêu thụ ngày càng lớn.

- Chính sách phát triển chăn nuôi, nguồn lao động…
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
	Giải thích:

- Do các thành phố lớn là nơi tập trung đông dân cư, có mức sống cao

- Nhu cầu về sữa và các sản phẩm từ sữa của người dân thành phố lớn.
	0,25

0,25

	
	2
	Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?
	1,50

	
	
	Phân tích:

- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ sản xuất.

- Cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, hiện đại; Cơ sở vật chất - kĩ thuật được đầu tư.

- Thị trường tiêu thụ lớn.

- Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	
	Giải thích tại sao:

- Quy mô dân số lớn dẫn đến nguồn lao động rất đông đảo.

- Trong khi đó, nền kinh tế của vùng chưa thật phát triển, nên không thể tạo

thêm nhiều việc làm cho số người lao động tăng thêm hàng năm.
	0,25

0,25

	Điểm toàn bài: Câu I + II + III + IV = 10,0 điểm



